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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

PHUONG AN CHI TIET

Vi tri dat: Phwong Pong Phii, thanh phd Pong Nai
(Kém theo Quyét dinh s6 364/0P-UBND ngay 08 /6/2026 ciia UBND phirong)

Théng tin vé chi sir dung dit; dién tich dit thu hdi; don gia bdi thwong, hd tro:

Tén chii sir dung dit

Ong: Nguyén Vin Hai cting vo 1a ba Vi Thi Vam; Ong: Nguyén Vian Hai sinh ngay: 06/11/1984; CCCD s6: 038084046561; ba: Vii Thi Vam sinh ngay: 29/5/1988; CCCD sé:
038188005856

Dia chi thuong trii: Xa Dinh Tién, huyén Pinh Yén, tinh Thanh Hoéa nay 1a Xa Dinh Tan, tinh Thanh Hoa

. Vi tri, dién tich, loai dét, ngudn gdc dét thu hoi:

a) Vi tri dit: Phuong Pdng Pha, thanh phd Ddng Nai

Théng bao thu hdi dit s6: 377/TB-UBND ngay 27/5/2025

Té ban db sé: TD13-2024 Thira sé: 22 (theo ban db phuc vu cong tic bdi thuong, GPMB dy 4n)

b) Dién tich dit thu hdi: 439,0 m?

¢) Loai dat (MPSD): Dt trong cdy lau nim (CLN).

d) Ngudn gbc dat: Dit di duoc cip Gidy ching nhan quyén sit dung dit s6 (CS) 07290/ Tan Tién do S& Tai Nguyén va Méi Trudng tinh Binh Phudce cip ngay 06/7/2022
Thita: 179 To ban db s6: 28

Dién tich thira dét: 1.050,9 m?

. Pon gi4 boi thwong hd tro dit va tai san gin lién trén dit:

. Pon gia bdi thwong hd tro dat

* Can cir Nghi quyét s6 27/2025/NQ-HDND ngay 10/12/2025 ciia Hoi ddng nhan dan tinh Bong Nai
* Can ctt Nghi quyét s6 28/2025/NQ-HDND ngay 10/12/2025 ctia Hi déng nhan dan tinh Ddng Nai
* Cin ctt theo Quyét dinh sb 42/2025/QB-UBND ngay 02/10/2025 ciia UBND tinh Ddng Nai

* Cin cir Quyét dinh s6 03/2026/QD-UBND ngay 11/5/2026 ctia UBND thanh phé Dong Nai

Gi tri bdi thuwong, hd tro:

1. Tién bdi thudng vé dat:

44.251.200

TT

Pon gia dat tinh

Di¢n tich dat thu hdi U VN
: tién boi thwong

Tién bdi thuong vé dit
ién boi thwong veé da Ghi chi

2 A
To Sé (m”) (d(}‘)ng/mz) (dong)
BD thﬁ'a oA Ae oA Ae . R R
ONT NN ONT NN Tién boi Tién boi Téng tién boi
th1§'0'ng th,u'0'ng thudng vé dét
dit & dit NN
TP13-2024 22 4390 100.800 44.251.200 44.251.200




* Cin ctt Théng bao 141/TB-VPDK.DP ngay 23/4/2026
- P4t CLN: PV 1, VT1 Pudng giao théng lién x4 con lai trén dia ban x4 Tan Tién va Tan Lap cii - Toan tuyén; Hé s6 K = 1,12

* Can cir Cong van sé 30/BC-STC ngay 08/5/2026 ciia S¢ Tai
chinh vé viéc Tinh hinh gid thi truong thang 4 ndm 2026 trén

dia ban tinh Déng Nai

2. |Gia tri hd tro 6n dinh doi séng: 6.480.000

S6 nhan Ao x S6 gao hd trg trong 1 . Gi 4 trj hd tro Lo

I 2 0 N : hi ch
TT Khiu So thang ho tro théng Don gia gao (d/kg) (ddng) Ghi chu
a b c d e=a*b*c*d
* Can cir cong van sé 21/UBND-KT ngay 20/5/2026 ciia UBND
phirong Pong Phii xdc nhdn c6 dién tich dit néng nghiép thu
hoi thugc truong hop thu hoi ddt néng nghiép tir 30%-70% va
1 2 6 30 18.000 6.480.000 |khéng phdi di chuyén ché 6;

Tién khen thwéng: Ban giao mat b'fmg trude thoi han theo thong bao cua don vi thyc hién nhiém vu bdi thuong, hd tro, tai dinh cu

8.000.000

Téng s0 tién (1+2+3): Nam muwoi tam tri€u, bay tram ba muwoi mbt nghin, hai tram déng

58.731.200

J—

[T



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-05T11:42:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	Đào Văn Lai<laidv.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T08:57:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T08:57:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-08T08:57:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ<dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




